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Bài 1. Nam có một số viên bi gồm bốn màu xanh, đỏ, vàng, tím. Trong đó, số bi xanh có 15 viên, bi đỏ 12 viên, bi vàng 10 viên và số bi tím hơn số trung bình cộng của cả bốn loại bi là 5 viên. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi tím?
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Bài 2.  Số trung bình cộng của năm số bằng 106. Tìm số thứ năm, biết số này bằng trung bình cộng của bốn số còn lại.
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Bài 3.  Số trung bình cộng của năm số là 174. Biết số thứ năm gấp đôi số thứ tư, số thứ tư bằng trung bình cộng của ba số đầu tiên. Tìm số thứ tư và số thứ năm.
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Bài 4.  Hai ngăn sách có tất cả 70 quyển. Nếu ngăn trên thêm 6 quyển và ngăn dưới bớt đi 1 quyển thì lúc này số sách ngăn dưới hơn số sách ngăn trên 3 quyển. Tính số sách ở mỗi ngăn lúc đầu.
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Bài 5.  Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3, tổng của số phải tìm và số viết theo thứ tự ngược lại của số đó bằng 143.
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Bài 6.  Một hình chữ nhật có diện tích là 1472cm2. Nếu giảm chiều rộng đi 4cm thì được hình chữ nhật mới có diện tích 1288cm2. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.
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Đáp án:

Bài 1.  (1,5 điểm) Nam có một số viên bi gồm bốn màu xanh, đỏ, vàng, tím. Biết số bi xanh 15 viên, bi đỏ 12 viên, bi vàng 10 viên và số bi tím hơn số trung bình cộng của cả bốn loại bi là 5 viên. Tính số bi tím.

HD:

Tổng số bi xanh, đỏ và vàng là: 15 + 12 + 10 = 37 (viên)

Trung bình cộng số bi mỗi loại là: (37 + 5) : (4 – 1) = 14 (viên)

Số bi Nam có là: 14 × 4 = 56 (viên)

Số viên bi tím là: 56 – 37 = 19 (viên)

Đáp số: 19 viên bi tím

Bài 2.  (1,5 điểm) Số trung bình cộng của năm số bằng 106. Tìm số thứ năm, biết số này đúng bằng số trung bình cộng của bốn số còn lại.
HD: 

	Tổng của năm số là: 106 × 5 = 530

Vì số thứ năm bằng trung bình cộng của bốn số kia nên tổng của bốn số đó bằng 4 lần số thứ năm. Suy ra 5 lần số thứ năm chính bằng tổng của năm số đó

Số thứ năm là: 530 : 5 = 106

Đáp số: 106
	


Bài 3.  (1,5 điểm) Số trung bình cộng của 5 số là 174. Số thứ năm gấp đôi số thứ tư, số thứ tư bằng trung bình cộng của ba số đầu tiên. Tìm số thứ tư và số thứ năm.
	Tổng của 5 số là: 174 × 5 = 870

Ta có sơ đồ: 

             Số thứ năm:      

                 Số thứ tư:                                             870

Tổng 3 số đầu tiên:

Số thứ tư là: 870 : (1 + 2 + 3) = 145

Số thứ năm là: 145 × 2 = 290
Đáp số: ST4 = 145; ST5 = 290

	


Bài 4.  (1,5 điểm) Hai ngăn sách có tất cả 70 quyển. Nếu ngăn trên thêm 6 quyển và ngăn dưới bớt 1 quyển thì ngăn dưới hơn ngăn trên 3 quyển. Tính số sách ở mỗi ngăn.
HD:
	Sau khi thêm, bớt tổng số sách của hai ngăn có là:

70 + 6 – 1 = 75 (quyển)

Số sách ngăn trên lúc sau có là: (75 – 3) : 2 = 36 (quyển)

Số sách của ngăn trên lúc đầu là: 36 – 6 = 30 (quyển)

Số sách của ngăn dưới lúc đầu là: 70 – 30 = 40 (quyển)

Đáp số: Ngăn trên 30 quyển; Ngăn dưới 40 quyển.
	


Bài 5.  (2 điểm) Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3, tổng của số phải tìm và số viết theo thứ tự ngược lại là 143.
HD:
	Gọi số cần tìm là 
[image: image1.wmf]ab

 (0 < a, b < 10). Số viết theo thứ tự ngược lại là 
[image: image2.wmf]ba


Ta có 
[image: image3.wmf]ab

+ 
[image: image4.wmf]ba

 = 143 nên a + b = 13. Mà b – a = 3

Chữ số a là: (13 – 3) : 2 = 5

Chữ số b là: 5 + 3 = 8

Vậy số cần tìm là 58.
	


Bài 6.  (2 điểm) Một hình chữ nhật có diện tích là 1472cm2. Nếu giảm chiều rộng đi 4cm thì được hình chữ nhật mới có diện tích 1288cm2. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.
HD:
	Diện tích bị giảm đi là: 1472 – 1288 = 184 (cm2)

Phần diện tích bị giảm đi chính là diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 4cm và chiều dài là chiều dài hình chữ nhật ban đầu.

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 184 : 4 = 46 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu: 1472 : 46 = 32 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (46 + 32) × 2 = 156 (cm)

Đáp số: 156 cm
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